
            KẾ HOẠCH  HÀNH ĐỘNG 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ MINH BẠCH TRONG
ĐẤU THẦU  MUA SẮM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ “HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ HIỆN ĐẠI HÓA NGÂN HÀNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-NHNN,  ngày 15/7/2009

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Giới thiệu
Bối cảnh quốc gia: Chính phủ cam kết tăng cường công tác quản lý (như thông qua việc giảm thiểu tham nhũng và những khác biệt giữa quyền hạn và trách nhiệm giải trình, hiệu quả quản lý, chất lượng điều hành, nguyên tắc tuân thủ luật pháp). Một minh chứng về cam kết nêu trên là Chiến lược phòng chống tham nhũng của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc cải cách đã và đang được triển khai ở khu vực hành chính công, bộ máy tư pháp, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chi tiêu công và Chính phủ điện tử, tất cả những nội dung trên đều có tác động trực tiếp đến tăng cường công tác quản lý. Chính phủ cũng đang nỗ lực để giảm bớt những rủi ro tín dụng đã được xác định trong một số đánh giá
 danh mục đầu tư và tín dụng. Ngân hàng Thế giới (WB) là đối tác trong những nỗ lực tăng cường công tác quản lý này, vì khi công tác quản lý được tăng cường sẽ mang lại hiệu quả phát triển cao hơn.

Rủi ro trong đấu thầu mua sắm của Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS): Theo đánh giá của WB, môi trường đấu thầu mua sắm ở Việt Nam nhìn chung có nhiều rủi ro. Đoàn công tác tháng 4/2008 của WB với Ban Quản lý Dự án Ngân hàng Nhà nước (PMU) và Ban Triển khai Dự án của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (PIU) cũng đánh giá việc đấu thầu mua sắm của Dự án FSMIMS có mức độ rủi ro cao vì Dự án bao gồm các gói thầu công nghệ thông tin truyền thông lớn về phát triển phần mềm và vì thiếu kinh nghiệm về đấu thầu mua sắm cũng như thiết kế công nghệ và quản lý hợp đồng thương mại
. Xuất phát từ thực tế nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thống nhất thông qua Kế hoạch hành động tăng cường công tác quản lý và minh bạch trong đấu thầu mua sắm cho Dự án FSMIMS (Kế hoạch GTAP). Kế hoạch GTAP áp dụng cho cả 3 Nhóm hợp phần của Dự án, gồm: (i) Nhóm hợp phần I “Hiện đại hóa NHNN”; (ii) Nhóm hợp phần II “Tăng cường năng lực Trung tâm Thông tin tín dụng” và (iii) Nhóm hợp phần III “Tăng cường năng lực Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam”. Kế hoạch GTAP sẽ được xem xét và cập nhật hàng năm tính từ thời điểm trình báo cáo kiểm toán nội bộ đầu tiên.
Kế hoạch hành động
Các hướng dẫn được áp dụng: Mọi cá nhân, tổ chức của bên vay vốn liên quan đến việc tiếp nhận, gửi hoặc chuyển tiền, và/hoặc có quyết định ảnh hưởng tới việc sử dụng nguồn vốn của Dự án phải tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về đạo đức. Hướng dẫn của WB về Phòng, Chống Tham nhũng trong các Dự án được tài trợ bằng các khoản vay IBRD và các khoản tín dụng và viện trợ không hoàn lại từ nguồn IDA (ngày 15/10/2006) sẽ được áp dụng. Các hướng dẫn về đấu thầu mua sắm được áp dụng trong Dự án FSMIMS là các Hướng dẫn của WB, gồm: Hướng dẫn mua sắm đối với các khoản vay IBRD và các khoản tín dụng IDA (ban hành tháng 5/2004, sửa đổi tháng 10/2006) và Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện (ban hành tháng 5/2004, sửa đổi tháng 10/2006).  
Các hành động tăng cường tính minh bạch: Bảng sau đây bao gồm các thông báo đấu thầu mua sắm chính sẽ được đăng tải trên (a) dgMarket và UNDP online; (b) 01 tờ báo có uy tín được lưu hành trong nước và phát hành trên toàn quốc, có số lượng phát hành lớn; (c) Báo Đấu thầu của Việt Nam; (d) trang web của NHNN/Trung tâm Thông tin tín dụng/Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; (e) Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu; và (f) trang web đối ngoại của WB đối với các Kế hoạch chung về đấu thầu mua sắm. PMU sẽ duy trì sổ nhật ký ghi ngày, tháng, năm, địa điểm và tiêu đề của các thông báo đấu thầu mua sắm đã được đăng tải và hồ sơ các tài liệu liên quan để nhóm cán bộ chuyên trách Dự án của WB và kiểm toán viên nội bộ NHNN xem xét sau này. Việc thực hiện như vậy của PMU sẽ áp dụng tương tự cho PIU.
	A-Hành động
	Đơn vị 
thực hiện
	Thời hạn
	Ghi chú

	1- Thông báo chung về đấu thầu mua sắm  
	PMU
	Trước ngày ký Hiệp định tài trợ
	Đã được thực hiện

	2- Các kế hoạch chung về đấu thầu mua sắm  
	PMU

PIU
	Sáu tháng một lần, bắt đầu từ ngày hiệu lực của Khoản tín dụng
	WB chỉ công bố thông báo đấu thầu mua sắm chung trên website đối ngoại.

PMU sẽ sử dụng trang website nội bộ của WB kết nối với khách hàng khi công bố thông báo trên trang UNDB online and dgMarket.

	3- Thư mời bày tỏ quan tâm (REI)
	PMU

PIU
	Theo Kế hoạch đấu thầu mua sắm.
	

	4- Thư mời nộp đề xuất dự thầu (IFB)
	PMU

PIU
	Theo Kế hoạch đấu thầu mua sắm.
	

	5- Thông báo trao Hợp đồng  – Đấu thầu cạnh tranh quốc tế mua sắm hàng hóa và thiết bị
	PMU

PIU
	Chậm nhất 02 tuần sau khi nhận được thư không phản đối trao thầu.
	

	6- Thông báo trao  Hợp đồng. Các gói thầu tư vấn phải được WB xét duyệt trước
	PMU

PIU
	Chậm nhất 02 tuần sau khi ký hợp đồng.
	

	7- Thông báo trao  Hợp đồng - các vấn đề khác
	PMU
	Hàng quý.
	


Các hành động tăng cường kiểm soát nội bộ trong quá trình đấu thầu mua sắm: Các hành động sau đây phải được tiến hành để đảm bảo (i) các hồ sơ đấu thầu mua sắm phù hợp với các hồ sơ đấu thầu mua sắm chuẩn của WB (thư mời nộp Đề xuất và Hồ sơ dự thầu) và (ii) các qui trình đấu thầu mua sắm trong việc tiếp nhận Đề xuất/Mở thầu, lượng thầu và trao hợp đồng phải tuân thủ các hướng dẫn và thủ tục của WB.

	B – Hành động
	Đơn vị
thực hiện
	Thời hạn

	1- Bổ nhiệm 01 cán bộ không trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu để kiểm tra và lưu giữ các tài liệu đó theo văn bản hướng dẫn và các tài liệu chuẩn của WB
	PMU/
       PIU
	Trước khi yêu cầu WB xem xét để ký duyệt

	2- Mở thầu công khai sẽ được tiến hành vào thời gian và địa điểm quy định trong Hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp số lượng hồ sơ dự thầu được nộp ít hơn 03. Chậm nhất 02 tuần trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thầu, người có thẩm quyền sẽ được thông báo rằng hợp đồng do WB tài trợ, vì vậy việc mở thầu vẫn được tiến hành như dự kiến kể cả khi chỉ có một hồ sơ dự thầu được nộp. Biên bản mở thầu phải được gửi ngay cho WB và tất cả các nhà thầu.
	PMU/ 
PIU
	Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu được quy định trong Hồ sơ mời thầu đã ban hành và phải trước thời điểm mở thầu

	3- Ban Xét thầu phải bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn của gói thầu và phải thông thạo phương pháp lượng thầu được mô tả trong hồ sơ mời thầu chuẩn của WB về đấu thầu mua sắm công nghệ thông tin và/hoặc các yêu cầu mời nộp đề xuất chuẩn của WB đối với các dịch vụ tư vấn.
	PMU/
PIU
	Theo bổ nhiệm

	4- Đưa kế hoạch kiểm toán Dự án vào Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của NHNN và bổ nhiệm một cán bộ của Vụ Kiểm toán nội bộ tập trung theo dõi Dự án. Khi có vấn đề lớn về kiểm soát nội bộ, lãnh đạo NHNN sẽ yêu cầu kiểm toán đặc biệt trước khi đến kỳ kiểm toán nội bộ hàng năm.
	Ban Lãnh đạo NHNN, Vụ Kiểm toán nội bộ
	Trong vòng 6 tháng sau ngày hiệu lực của Khoản tín dụng hoặc vào thời gian lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm


Quy trình giải quyết những vấn đề chính phát sinh từ Báo cáo đánh giá định kỳ của WB: Dựa vào kinh nghiệm từ các dự án công nghệ thông tin truyền thông đã và đang thực hiện ở Việt Nam, tùy từng thời điểm WB có thể có quyền bảo lưu về việc đánh giá hồ sơ dự thầu/đề xuất và/hoặc trao hợp đồng đã đề xuất. Trong trường hợp này, Giám đốc PMU, Giám đốc PIU phải báo cáo ngay cho Phó Thống đốc phụ trách để liên hệ với WB và thỏa thuận về kế hoạch hành động giải quyết vấn đề đó. Ngoài ra, Giám đốc PMU phải kịp thời báo cáo Phó Thống đốc phụ trách và WB bất kỳ chậm trễ quan trọng nào trong quá trình triển khai hợp đồng để có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề.

Quy trình xử lý khiếu kiện: Ban Lãnh đạo NHNN sẽ tiến hành các bước xử lý khiếu kiện như được nêu trong bảng dưới đây. Các khiếu kiện được xử lý gồm: những hành vi trái luật pháp trong quản lý tài chính và mua sắm đấu thầu, lừa đảo và tham nhũng, xung đột lợi ích, chất lượng công việc và cung cấp dịch vụ không đạt yêu cầu.
	C – Hành động
	Đơn vị thực hiện
	Thời hạn

	1- Chỉ định một đơn vị (thuộc Vụ có thẩm quyền) trong Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ giải quyết các kiến nghị, khiếu nại và tố cáo với sự hỗ trợ của PMU.
	Ban Lãnh đạo NHNN
	Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hiệu lực của khoản tín dụng IDA

	2- Đào tạo cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chuyên xử lý khiếu kiện và cán bộ chủ chốt của PMU về các hướng dẫn phòng chống tham nhũng của WB.
	PMU và Cơ quan Thanh tra, giám sát
	Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hiệu lực của khoản tín dụng (với sự hỗ trợ của Văn phòng WB tại Hà Nội)

	3- Thiết lập một địa chỉ thư điện tử chuyên nhận những khiếu kiện, các khiếu kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             này được đăng trên trang web của NHNN. Tuy nhiên, chỉ các kiến nghị/khiếu nại có danh mới được đăng trên trang web của NHNN, các khiếu nại nặc danh sẽ không được đăng.
	Cục Công nghệ tin học/ PMU
	Trong vòng 2 tháng sau khi chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết khiếu kiện

	4- Đưa thông tin liên lạc của Trưởng nhóm công tác WB vào các tài liệu quan trọng của Dự án (ví dụ, các tin tức về Dự án, các thông báo và kế hoạch về đấu thầu mua sắm đã công bố)
	PMU 
PIU
	Khi lập các hồ sơ, tài liệu

	5- Duy trì một quyển nhật ký/sổ ghi ngày, tháng, năm và nguyên nhân của tất cả các khiếu kiện được gửi đến, kể cả thư nặc danh. Hàng quý, cập nhật cuốn nhật ký này với những thông tin về tình hình giải quyết các khiếu kiện. Thông báo về việc đã nhận được đơn khiếu kiện cho người gửi khiếu kiện (ngoại trừ trường hợp khiếu kiện nặc danh)
	PMU/ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu kiện.

	6- Báo cáo cho Ban Lãnh đạo NHNN bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào của việc gian lận và tham nhũng liên quan đến việc sử dụng khoản tài trợ/đầu thầu mua sắm của Dự án
	PMU/ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Ngay lập tức

	7- Thông báo cho WB bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào của việc gian lận và tham nhũng liên quan đến việc sử dụng khoản tài trợ/mua sắm của Dự án
	Ban Lãnh đạo NHNN
	Ngay lập tức

	8- Trình kế hoạch điều tra (trong trường hợp có yêu cầu) và/hoặc các bước giải quyết khiếu kiện lên Ban Lãnh đạo NHNN để phê duyệt và thực hiện.
	PMU/ Cơ quan Thanh tra, giám sát
	Trong vòng 2 tháng sau khi nhận được khiếu kiện

	9- Báo cáo cho WB số lượng khiếu kiện nhận được, các trường hợp đã được điều tra và giải quyết trong báo cáo tiến độ định kỳ về Dự án
	PMU
	6 tháng 1 lần

	10- Thông báo cho bên khiếu kiện về kết quả điều tra/phương án giải quyết khiếu kiện (trừ trường hợp khiếu kiện nặc danh)
	PMU/ Cơ quan Thanh tra, giám sát
	Trong vòng 1 tháng sau khi có kết luận điều tra/phương án giải quyết vấn đề


Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục: Các trường hợp gian lận và tham nhũng có chứng cứ rõ ràng sẽ được xử lý theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng (số 55/2005/QH11, ngày 29/11/2005), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính,   Bộ luật hình sự của Việt Nam và phù hợp với các thủ tục hành chính của WB về tiến hành điều tra, đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp và hoàn trả khoản vay của bên vay./.
� Các báo cáo đánh giá bao gồm: Đánh giá về Chi tiêu công; Đánh giá Tài chính (PER-IFA); Đánh giá Báo cáo đánh giá Mua sắm Quốc gia (CPAR) tháng 10/2002, cập nhật tháng 12/2004; Báo cáo đánh giá Trách nhiệm Giải trình Tài chính Quốc gia (CFAA).


� Xem Phụ lục 8 Báo cáo Thẩm định Dự án của WB về Dự án FSMIMS, tháng 10/2008.
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